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PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. 

HS trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn 1 phương án.
(12 câu; 3 điểm).
Câu 1: Trong các nhà máy người ta có thể dùng chất nào sau đây để hấp thụ khí thải có SO2?

A. nước cất.
B. benzene hoặc ethanol.

C. dung dịch sodium chloride.
D. dung dịch nước vôi trong.
Câu 2: Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận vt và tốc độ phản ứng nghịch vn ở trạng thái cân bằng được biểu diễn như thế nào?

A. vt = vn​  ≠ 0.
B. vt = 0,5vn.
C. vt = 2vn.
D. vt = vn = 0.
Câu 3: Dung dịch sulfuric acid đặc khác dung dịch sulfuric acid loãng ở tính

A. oxi hóa mạnh.
B. base mạnh.
C. acid mạnh.
D. khử mạnh.
Câu 4: Chất nào sau đây là chất điện li?

A. Saccharose.
B. Sulfuric acid.
C. Ethanol.
D. Glucose.
Câu 5: Số oxi hóa của nitrogen trong HNO3 là

A. -3.
B. +3.
C. +5.
D. 5+.
Câu 6: Để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, nhằm thu được chất lỏng tinh khiết hơn là phương pháp

A. chưng cất.
B. kết tinh.
C. sắc kí cột.
D. chiết.
Câu 7: Cho phản ứng sau: 2C(s) + O2(g) ⇌ 2CO(g). Biểu thức hằng số cân bằng KC của phản ứng là

A. KC = 
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Câu 8: Khi chuẩn độ, người ta thêm từ từ dung dịch đựng trong ......(1) … vào dung dịch đựng trong bình tam giác. Dụng cụ cần điền vào (1) là

A. pipette.

B. burette.


C. ống đong.

D. bình định mức.
Câu 9: Khí nào phổ biến nhất trong khí quyển Trái Đất?

A. Ozone.
B. Oxygen.
C. Nitrogen.
D. Argon.
Câu 10: Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ X thu được như hình vẽ:
[image: image5.png]Relative intensity

TTTTTTTTI

ulIJ

i}

78

|

g

10

20

30

40

50

60

70

90

100

110 120

130

140

150





Phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là

A. 80.
B. 76.
C. 78.
D. 50.
Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?

A. CO2.
B. CH4.
C. CO.
D. K2CO3.
Câu 12: Trong các phát biểu, phát biểu nào không đúng?

A. Khí NH3 dễ hóa lỏng, tan nhiều trong nước.

B. Ở điều kiện thường, NH3 là chất khí không màu.

C. Phân tử NH3 chứa các liên kết cộng hóa trị phân cực.

D. Khí NH3 nặng hơn không khí.

PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai. (2 câu; 2 điểm).
Câu 1: Acetic acid là một thành phần chính của giấm ăn và thường được dùng trong nấu ăn và bảo quản thực phẩm. Khi tan trong nước
CH3COOH   +  H2O ⇌ CH3COO ̄   +  H3O+
Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai.

a) Dung dịch CH3COOH làm đỏ quỳ tím. 
b) Khi cho thêm 3 ml dung dịch NaOH vào thì cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nghịch. 
c) CH3COOH là chất cho proton theo thuyết Bronsted-Lowry. 
d) Giả sử dung dịch CH3COOH ở trên chưa biết nồng độ, người ta đem 20 ml dung dịch CH3COOH đem chuẩn độ bằng 10 ml dung dịch NaOH 0,1M thì nồng độ của CH3COOH này là 0,05M. 
Câu 2: Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O2. Phổ IR hợp chất hữu cơ X như hình dưới đây:
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Cho biết: Tín hiệu phổ hồng ngoại của một số nhóm chức cơ bản
	Hợp chất
	Liên kết
	Số sóng (cm-1)

	Aldehyde
	C = O
	1740 – 1720

	
	C - H
	2900 – 2700

	Carboxylic acid
	C = O
	1725 – 1700

	
	O - H
	3300 – 2500

	Ester
	C = O
	1750 – 1735

	
	C - O
	1300 –1000


Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai.
a) X là loại hợp chất hydrocacbon. 

b) Peak 1748 cm-1 là số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết C=O.
c) X có chứa 48,65% C về khối lượng.

d) Phân tử X có nhóm chức carboxyic acid.

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. 

HS trả lời từ câu 1 đến câu 4. (4 câu; 2 điểm).
Câu 1: Cho các chất hữu cơ: CH4, C2H5OH, C2H4, CH3COOH, C6H6, HCOOCH3. Trong các chất trên có bao nhiêu chất thuộc loại hydrocarbon?
Câu 2: Cho các cách làm sau: 


a) Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.


b) Nấu rượu uống.


c) Ngâm rượu thuốc.


d) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía.


e) Ngâm hoa quả làm xiro.
Có bao nhiêu cách làm sử dụng phương pháp chiết?
Câu 3: Một mẫu nước có nồng độ ion OH- là 10-4,1 M. Tính pH của mẫu nước này? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 
Câu 4. Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid (HNO3) từ ammonia (NH3) theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
                     NH3   [image: image8.png]+0p, xt, °
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   HNO3
Để điều chế 200 tấn nitric acid có nồng độ 60% cần dùng bao nhiêu tấn ammonia? Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất nitric acid theo sơ đồ trên là 96,2%. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
PHẦN IV: TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
Câu 1: Hiện nay, mưa acid, hiệu ứng nhà kính và thủng tầng ozone là ba thảm họa môi trường toàn cầu. Mưa acid tàn phá nhiều rừng cây, các công trình kiến trúc bằng đá và kim loại. Tác nhân chủ yếu gây mưa acid là sulfur dioxide.
a) Trong khí quyển, SO2 chuyển hóa thành H2SO4 trong nước mưa theo sơ đồ sau:
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Một cơn mưa acid xuất hiện tại một khu công nghiệp, với thể tích nước mưa trung bình 8000 m3. Biết nồng độ của H2SO4 trong nước mưa là 2.10-5M. Hãy tính:
- Số mol H2SO4 có trong nước mưa.
- Khối lượng H2SO4 (gam) có trong nước mưa. 
b) Lượng acid trong nước mưa có thể ăn mòn các công trình bằng đá vôi (CaCO3).

- Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa.

- Tính khối lượng CaCO3 (gam) tối đa bị ăn mòn bởi lượng acid trên.
Câu 2: Eugenol là thành phần chính trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hương nhu. Chất này được sử dụng là chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Phân tích phần trăm khối lượng các nguyên tố cho thấy Eugenol có 73,17% carbon, 7,31% hydrogen, còn lại là oxygen. Biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của Eeugenol là 164 g/mol. 
a) Tính % khối lượng oxygen có trong Eugenol.

b) Xác định công thức đơn giản nhất.

c) Lập công thức phân tử Eugenol.

Cho NTK: Ca = 40; C = 12; O = 16; H = 1; S = 32; N = 14;

-----------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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